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1. Tổng quan về Chương trình 

1.1. Bối cảnh 

Trong nỗ lực hỗ trợ Việt Nam cải thiện khung pháp lý và nâng cao năng lực triển khai 
các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và kiểm soát dịch bệnh để phòng, chống bệnh 
dịch tả lợn châu Phi và các bệnh dịch phổ biến khác trong chăn nuôi lợn, tháng 12 năm 
2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) - Ngân hàng Thế 
giới đã ký “Biên bản ghi nhớ về hỗ trợ kỹ thuật để kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 
(ASF)” – nằm trong hợp phần chăn nuôi của dự án “Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực 
cạnh tranh nông nghiệp do IFC quản lý và thực hiện giai đoạn 2021 – 2024”. Một trong 
những nội dung của Biên bản ghi nhớ là thực hiện “Chương trình chuỗi cơ sở ATSH và 
KSDB (compartmentalization) trong ngành chăn nuôi lợn tại Việt Nam” (sau đây gọi 
tắt là Chương trình) nhằm góp phần hướng tới xây dựng các chuỗi cơ sở chăn nuôi lợn 
an toàn sinh học, sạch bệnh (đối với 4 bệnh mục tiêu: Lở mồm long móng - FMD, dịch 
tả lợn Châu Phi-ASF, dịch tả lợn cổ điển-CSF, và hội chứng rối loạn sinh sản và hô 
hấp/tai xanh-PRRS) và hướng tới xuất khẩu. 

Chương trình được triển khai theo hình thức hợp tác công-tư, phù hợp với các tiêu chuẩn 
quốc tế về chăn nuôi ATSH và KSDB do Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH, trước đây 
là OIE) xây dựng, do đó sẽ được công nhận theo Hiệp định Vệ sinh Dịch tễ và Kiểm 
dịch Động thực vật (SPS) của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). 

Chương trình sẽ được triển khai theo nhiều giai đoạn: Trong năm 2022, các chuỗi cơ sở 
(compartments) sẽ được thực hiện thí điểm tại một số trại/cơ sở chăn nuôi lợn của một 
số công ty. Năm 2023 Chương trình sẽ mở rộng với sự tham gia của các công ty chăn 
nuôi khác. Chương trình dự kiến sẽ trở thành Chương trình quốc gia vào năm 2024. 

Các công ty tham gia Chương trình tự nguyện và tự chi trả chi phí cho việc xây dựng 
mô hình chuỗi cơ sở chăn nuôi ATSH và KSDB của công ty dựa trên các quy định được 
chuẩn hóa của Chương trình, và được cơ quan quản lý chuyên ngành về thú y của Nhà 
nước kiểm tra, đánh giá, xác minh. Các công ty tự lựa chọn địa điểm chăn nuôi và chế 
biến để đưa vào Chương trình và được khuyến khích áp dụng quy trình ATSH và KSDB 
vào chuỗi sản xuất-cung ứng hoàn chỉnh. Các chuỗi cơ sở của các công ty được chứng 
nhận đảm bảo sạch bệnh đối với 04 bệnh mục tiêu (FMD, ASF, CSF, PRRS) sẽ mang 
lại những lợi ích thương mại cho cả thị trường trong nước và quốc tế đối với các sản 
phẩm lợn và từ lợn thuộc chuỗi cơ sở chăn nuôi của các công ty tham gia Chương trình 

1.2. Mục tiêu  

- Mục tiêu tổng quát: hỗ trợ các công ty/doanh nghiệp lớn trong ngành chăn nuôi lợn 
công nghiệp tại Việt Nam vượt qua các rào cản về kiểm soát sức khỏe vật nuôi để đảm 
bảo sản xuất, kinh doanh và có lợi nhuận. 

- Mục tiêu cụ thể:  

+ Áp dụng thành công các quy trình an toàn sinh học và giám sát dịch bệnh theo Tiêu 
chuẩn quốc tế của Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH) đối với 04 bệnh mục tiêu (FMD, 
ASF, CSF, PRRS) cho chuỗi cơ sở chăn nuôi lợn quy mô công nghiệp;  

+ Thiết lập chuỗi cơ sở chăn nuôi lợn quy mô công nghiệp tuân thủ chuẩn mực Quốc tế 
và được các đối tác thương mại quốc tế công nhận;  

+ Thu hút các doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi lợn công nghiệp tại Việt Nam tham 
gia vào Chương trình và gia nhập vào Tổ Công tác Công-tư (PPP Working Group) nhằm 
thực hiện các cam kết về kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo thị trường với Chính phủ. 
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1.3. Cơ chế tổ chức hoạt động 

- Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Nông nghiệp & PTNT) là cơ quan điều phối chung và hỗ trợ 
kết nối các hoạt động của Chương trình.  

- Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp & PTNT) là cơ quan thường trực, chủ trì kỹ thuật.  

- Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp & PTNT) là cơ quan quản lý chuyên ngành về thú y của 
Nhà nước thực hiện kiểm tra, đánh giá, xác minh độc lập và cấp chứng nhận về ATDB; 
đàm phán mở cửa thị trường. 

- Tổ kỹ thuật (Task force - với các thành viên là đại diện của Cục Chăn nuôi, Cục Thú 
y, Vụ Hợp tác quốc tế, Viện Chăn nuôi, Viện Thú y) cung cấp các hỗ trợ cho Cục Chăn 
nuôi và phối hợp với IFC triển khai các hoạt động Chương trình. 

- IFC cung cấp các hỗ trợ kĩ thuật và hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chương trình (trong 
2 năm đầu tiên). 

 

2. Tiến độ triển khai (so với kế hoạch đã cam kết) 

Tiến độ triển khai của Chương trình từ tháng 10/2022 tới 10/2023 cụ thể như sau:



 

4 

 
TT Nội dung/hoạt động Kế hoạch Tiến độ thực tế 

I Triển khai nguyên mẫu 1   

1.1 Lựa chọn và phê duyệt hồ sơ của 
các Cty ứng viên tham gia 
nguyên mẫu 1 

6/2022-9/2022 Đã hoàn thành tháng 9/2022 

03 công ty được lựa chọn (Công ty CP Masan MeatLife, Công ty CP PT CN Hòa 
Phát, Công ty TNHH De Heus Genetic) 

1.2 Đào tạo về quy trình chăn nuôi 
ATSH và KSDB cho các Công 
ty tham gia Nguyên mẫu 1 

10/2022 Đã thực hiện tháng 10/2022 tại trại (Bắc Giang, Nghệ An, Đắk Lắk) của 03 công 
ty được lựa chọn 

1.3 Các Công ty xây dựng “Sổ tay 
ATSH và KSDB” cho chuỗi cơ 
sở tham gia Chương trình      

11/2022-3/2023 + Công ty CP Masan MeatLife: đã hoàn thiện Sổ tay ATSH và KSDB cho chuỗi 
cơ sở chăn nuôi của Công ty và nộp cho BQL Chương trình, tháng 3/2023. 

+ Công ty TNHH De Heus Genetic: đang hoàn thiện dự thảo sổ tay ATSH và 
KSDB cho chuỗi cơ sở của Công ty, dự kiến tháng 11/2023 sẽ hoàn thành và phê 
duyệt lần cuối.       

+ Công ty CP PT CN Hòa Phát: xin rút khỏi Chương trình để hoàn thiện hệ thống 
xử lý chất thải chăn nuôi đảm bảo theo tiêu chí của Chương trình.       

1.4 Thỏa thuận và ký Hợp đồng với 
Đơn vị cung cấp dịch vụ xét 
nghiệm, chẩn đoán bệnh và Đơn 
vị kiểm tra đánh giá Bên ngoài 

3/2023-6/2023  + Công ty CP Masan Meatlife đã hoàn thiện thỏa thuận với Chi cục Thú y vùng 
3 (Đơn vị xét nghiệm mẫu giám sát sạch bệnh đối với 4 bệnh mục tiêu) và Chi 
cục CNTY Nghệ An (Đơn vị thực hiện đánh giá độc lập/Bên ngoài). 

+ Công ty De Heus Genetic: Sẽ ký sau khi hoàn thiện Sổ tay ATSH và KSDB      
(tiến độ chậm do thay đổi nhân sự phụ trách thú y). 

1.5 Lập kế hoạch và thực hiện khảo 
sát sạch bệnh (lần 1) đối với 4 
bệnh mục tiêu (FMD, ASF, 
CSF, PRRS) 

6/2023-9/2023 + Công ty CP Masan Meatlife dự kiến thực hiện trong tháng 11 sau khi hoàn 
thành 1.4 
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TT Nội dung/hoạt động Kế hoạch Tiến độ thực tế 

+ Công ty De Heus Genetic dự kiến thực hiện vào 1/2023 sau khi Sổ tay ATSH 
và KSDB hoàn thành và được phê duyệt.  

1.6 Các công ty hoàn thiện và nộp 
Hồ sơ đăng ký thiết lập Chuỗi 
cơ sở ATSH cho Tổ kỹ thuật 
(Ban quản lý Chương trình) 

6/2023-9/2023 + Công ty CP Masan MeatLife: đã hoàn thiện Sổ tay ATSH và KSDB cho chuỗi 
cơ sở chăn nuôi của Công ty và nộp cho BQL Chương trình, tháng 3/2023 

1.7 BQL Chương trình xem xét Hồ 
sơ thiết lập Chuỗi cơ sở ATSH 
và KSDB, Báo cáo khảo sát 
sạch bệnh lần 1 và Phê duyệt 
“TẠM THỜI”  

6/2023-9/2023 + Công ty CP Masan Meatlife đã hoàn thiện thỏa thuận với Chi cục Thú y vùng 
3 (Đơn vị xét nghiệm mẫu giám sát sạch bệnh đối với 4 bệnh mục tiêu). Nếu kết 
quả xét nghiệm không phát hiện bệnh, công ty sẽ lập báo cáo để được phê duyệt 
“TẠM THỜI” 

1.8 Lập kế hoạch và thực hiện khảo 
sát sạch bệnh (lần 2) đối với 4 
bệnh mục tiêu (FMD, ASF, 
CSF, PRRS)  

9/2023-12/2023 Chưa triển khai (do HĐ 1.4, 1.5, 1.6 và 1.7 chưa thực hiện) 

1.9 BQL Chương trình xem xét báo 
cáo khảo sát sạch bệnh lần 2 và 
báo cáo đánh giá độc lập/bên 
ngoài + Phê duyệt “ĐẦY ĐỦ” 

9/2023-12/2023 Chưa triển khai (do HĐ 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 và 1.8 chưa thực hiện) 

1.10 Đào tạo đánh giá viên (Auditor) 
theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 
cho cán bộ của Chi cục CN-TY 
các tỉnh; 

4/2023 Đã tổ chức từ 18/4 đến 22/4/2023  

1.11 Họp Tổ công tác Công tư 
(PPPWG) lần 1 

3/2023 Đã tổ chức ngày 23/3/2023 
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TT Nội dung/hoạt động Kế hoạch Tiến độ thực tế 

II. Triển khai nguyên mẫu 2   

2.1 Lựa chọn và phê duyệt hồ sơ của 
các Cty ứng viên tham gia 
Nguyên mẫu 2 

3/2023-8/2023 Đã hoàn thành vào tháng 8/2023. 5 công ty được lựa chọn bao gồm: 

+ Công ty TNHH Linkfarm (thuộc Công ty CP Greenfeed Việt Nam) 

+ Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam 

+ Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam 

+ Công ty CP BAF Việt Nam  

+ Công ty CP Giống vật nuôi Amafarm (thuộc Công ty CPKD Thuốc thú y 
Amavet)      

2.2 Đào tạo định hướng cho các 
Công ty tham gia Nguyên mẫu 2 

9-10/2023 Đã tổ chức Khóa tập đào tạo trực tuyến (26-29/9) về chăn nuôi ATSH và KSDB 
theo Tiêu chuẩn quốc tế của WOAH 

2.3 Các Công ty xây dựng “Sổ tay 
ATSH và KSDB” của Công ty 

11/2023-2/2024 Bắt đầu thực hiện 
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3. Kết quả chính đạt được  

3.1. Kết quả từ hoạt động của nguyên mẫu 1 

a. Xây dựng Khung hoạt động và Mẫu Sổ tay ATSH và KSDB 

- Nhóm chuyên gia IFC và Tổ Kĩ thuật của Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng “Khung 
hoạt động và Mẫu Sổ tay ATSH và KSDB” theo hướng dẫn của WOAH và phù hợp với các 
qui định pháp luật của Việt Nam. 

- Cục Chăn nuôi ban hành Quyết định 364/QĐ-CN-GVN ngày 20/10/2022 phê duyệt 
“Khung hoạt động và Mẫu Sổ tay ATSH và KSDB” của Chương trình.  

- Ba công ty tham gia nguyên mẫu 1 (Công ty CP Masan MeatLife, Công ty CP PT CN Hòa 
Phát, Công ty TNHH De Heus Genetic) biên soạn Sổ tay ATSH và KSDB cho chuỗi cơ sở 
của Công ty bằng cách lồng ghép các yêu cầu trong Mẫu Sổ tay ATSH và KSDB của Chương 
trình vào hệ thống quản lý ATSH và KSDB hiện có của các công ty.  

- Công ty CP Masan MeatLife đã hoàn thiện “Sổ tay ATSH và KSDB” của công ty và nộp 
cho BQL Chương trình (đại diện là Cục CN) tháng 3/2023 và đã được phê duyệt. Công ty 
cũng đã hoàn thiện hợp đồng với đơn vị xét nghiệm mẫu giám sát sạch bệnh và đơn vị đánh 
giá Bên ngoài.  

- Công ty TNHH De Heus Genetic đang hoàn thiện dự thảo “Sổ tay ATSH và KSDB” cho 
chuỗi cơ sở của Công ty và dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2023.       

b. Thành lập Tổ công tác Công-tư  

- Để giám sát việc thực hiện Chương trình nhằm đạt được các mục tiêu đề ra và có sự chỉ 
đạo chiến lược từ cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tham gia, Cục Chăn nuôi đã ban hành 
Quyết định số 363/QĐ-CN-GVN ngày 19/10/2022 về việc thành lập Tổ công tác Công-tư 
thực hiện Chương trình.  

- Thành phần Tổ công tác Công- tư bao gồm đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Nông 
nghiệp và PTNT cùng với đại diện lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn, công ty tham gia 
Chương trình 

- Nhiệm vụ của Tổ công tác Công- tư:  

● Trình phê duyệt Báo cáo thường niên và công bố các thông tin về hoạt động và kết 
quả thực hiện của Chương trình. 

● Trình phê duyệt các thay đổi của Khung hoạt động và Mẫu sổ tay ATSH và KSDB 
sử dụng trong Chương trình để phù hợp với tình hình thực hiện. 

● Xây dựng lộ trình phát triển Chương trình chuỗi cơ sở ATSH và KSDB quốc gia từ 
thành công của các nguyên mẫu bao gồm việc kết nạp thêm các công ty tham gia vào 
Tổ và xây dựng cơ chế tự chủ tài chính với việc rút dần sự hỗ trợ của IFC sau khi kết 
thúc dự án. 

● Xây dựng định hướng và trình phê duyệt các hoạt động quảng bá về Chương trình 
chuỗi cơ sở ATSH và KSDB quốc gia tại các diễn đàn quốc tế. 

● Rà soát và đảm bảo tuân thủ các qui định của pháp luật khi thực hiện các trách nhiệm 
và quyền hạn nêu trên. 

- Cơ chế hoạt động của Tổ công tác Công- tư: 

● Cục chăn nuôi là cơ quan thường trực, chủ trì các hoạt động của Tổ công tác; 
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● Vụ Hợp tác quốc tế là cơ quan điều phối, hỗ trợ kết nối hoạt động các bên thuộc Tổ 
công tác; 

● Tổ công tác sẽ họp định kỳ 1 năm 2 lần hoặc theo yêu cầu công việc; 
● Kinh phí hoạt động của Tổ công tác do Tổ chức IFC tài trợ 

c. Đào tạo đánh giá viên (Auditor)  

IFC đã phối hợp với Cục Chăn nuôi và QUACERT (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường 
và Chất lượng – Bộ Khoa học Công nghệ) tổ chức khóa đào tạo cho cán bộ chăn nuôi thú y 
về nhận thức và kỹ năng kiểm tra/đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (từ 18-22/4/2-
2023). Đã có 21 học viên được QUACERT cấp Chứng chỉ Quản lý chất lượng và chuyên 
gia đánh giá ISO 9001:2015. 

d. Giải quyết kiến nghị của các công ty 

- Các công ty tham gia nguyên mẫu 1 đã gửi bản kiến nghị 7 điểm tới Tổ kĩ thuật của Chương 
trình và trình bày kiến nghị tại buổi họp thường niên lần II của Tổ công tác công-tư (ngày 
17/4/2023). 

- Ngày 26/4/2023, Cục Chăn nuôi đã có văn bản số 292/CV-VP để tổng hợp ý kiến của các 
đơn vị liên quan. Đến ngày 21/6/2023, Cục Chăn nuôi có văn bản số 464/CN-KHTH phản 
hồi về các kiến nghị của doanh nghiệp. 

 

3.2. Kết quả từ hoạt động của nguyên mẫu 2 

a. Hướng dẫn, hỗ trợ, phê duyệt hồ sơ công ty ứng viên tham gia nguyên mẫu 2 

- Cục Chăn nuôi đã có văn bản hướng dẫn 5 công ty ứng viên (Linkfarm-Greenfeed, Dabaco, 
Japfa Việt Nam, BaF và Amafarm) thực hiện thủ tục đăng ký tham gia nguyên mẫu 2 của 
Chương trình (tháng 6/2023). 

- Ban quản lý Chương trình đã hỗ trợ 5 công ty hoàn thiện hồ sơ đăng ký; phối hợp với Cục 
Chăn nuôi tổ chức đánh giá và phê duyệt hồ sơ năng lực của các chuỗi cơ sở đăng ký tham 
gia Chương trình (tháng 7/2023). 

- Ban quản lý Chương trình phối hợp với Cục Chăn nuôi tổ chức 5 buổi làm việc trực tuyến 
với từng Công ty để giới thiệu về Chương trình (tháng 8/2023). 

b. Đào tạo tập huấn cho các công ty tham gia nguyên mẫu 2 

- Cục Chăn nuôi phối hợp với IFC tổ chức Khóa tập đào tạo trực tuyến (4 ngày, từ 26-29/9) 
về chăn nuôi an toàn sinh học và khung giám sát sạch bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế của 
WOAH cho 5 công ty (Cty Linkfarm-Greenfeed, Dabaco, Japfa Việt Nam, BaF và 
Amafarm) tham gia nguyên mẫu 2 và cơ quan thú y chuyên ngành trên địa bàn (với sự tham 
gia của 298 học viên).  

- BQL Chương trình và chuyên gia kĩ thuật của IFC sẽ đến làm việc trực tiếp với từng Cty 
tham gia nguyên mẫu 2 (dự kiến 13-20/11/2023). 

c. Các kết quả khác 

- Rà soát, cập nhật và điều chỉnh các tài liệu (Kế hoạch hoạt động và Mẫu Sổ tay ATSH; 
các học phần đào tạo, công cụ thực hiện) để áp dụng cho nguyên mẫu 2. 
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- Hỗ trợ Vụ HTQT nâng cấp và quản trị website OneHealth; dự kiến từ tháng 12/2023 sẽ 
đăng tải nội dung hoạt động của chương trình (trong Chuyên mục riêng về Chương trình) 
trên website One Health. 

- Tư vấn IFC hỗ trợ các công ty biên soạn Sổ tay ATSH và KSDB cho các chuỗi cơ sở đã 
được phê duyệt đủ điều kiện tham gia Chương trình 

- Tổ chức họp Tổ điều phối kỹ thuật (Task force) định kì theo quý. 

- Tổ chức họp Họp Tổ công tác Công-Tư (PPPWG): 2 lần/năm
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4.  Kế hoạch đến 2024  

TT Công việc 
 

Thời gian Cơ quan 
đầu mối 

Cơ quan 
phối hợp 

Số lượng Kế hoạch dự kiến 

1 Thúc đẩy hoạt 
động của Nguyên 
mẫu 1 

10/2023-
12/2023 

Cục Chăn 
nuôi 

IFC  - Hỗ trợ và đôn đốc Công ty TNHH De Heus Genetic 
(nguyên mẫu 1) hoàn thành sổ tay ATSH theo Mẫu Sổ 
tay ATSH do Cục CN phê duyệt (10/2023). 
- Hỗ trợ và đôn đốc Công ty CP Masan MeatLife và Công 
ty TNHH De Heus Genetic (nguyên mẫu 1) khẩn trương 
hoàn thiện hợp đồng với các đơn vị cung cấp dịch vụ xét 
nghiệm chuẩn đoán và đánh giá độc lập/bên ngoài để ấn 
định thời gian chính thức triển khai nguyên mẫu 1 (khảo 
sát sạch bệnh đối với 4 bệnh mục tiêu, đánh giá/kiểm tra 
nội bộ, đánh giá/kiểm tra độc lập/bên ngoài, phê duyệt 
tạm thời, phê duyệt chính thức…) 

2 Thúc đẩy hoạt 
động của Nguyên 
mẫu 2 

10/2023-
12/2023 

Cục Chăn 
nuôi 

IFC  - BQL Chương trình và chuyên gia kĩ thuật của IFC sẽ 
đến làm việc trực tiếp với từng Cty tham gia nguyên mẫu 
2 (dự kiến 13-20/11/2023). 
- Hỗ trợ 5 công ty nguyên mẫu 2 biên soạn sổ tay ATSH 
và KSDB của công ty 

3 Họp cấp quốc gia 
(Họp Tổ công tác 
Công-Tư) 

11/2023 
-12/2024 

Vụ HTQT  
 

Tổ HTKT 02 lần/năm Lần 2: tuần thứ 3 tháng 11/2023 (dự kiến) 
Lần 3: tháng 4/2024. 

4 Họp điều phối kỹ 
thuật thường kì 

2024 Vụ HTQT  
 

Tổ HTKT 1 lần/quý Dự kiến vào tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10/2024 

5 Tham gia sự kiện 
thường niên của 
WOAH để quảng 
bá chương trinh 

2024 Vụ HTQT  
 

Tổ HTKT 02 IFC tài trợ cho 1-2 đại điện của Bộ Nông nghiệp và PTNT 
(trong phái đoàn của Việt Nam) tham dự hội nghị thường 
niên của WOAH (Cục Thú y gửi đề xuất về thành phần). 
Ngoài ra, chuyên gia của IFC phối với Cục Thý y quảng 
bá về Chương trình tại các sự kiện/cuộc họp chuyên 
ngành cấp khu vực của Ủy ban Thường trực về Dịch tả 
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TT Công việc 
 

Thời gian Cơ quan 
đầu mối 

Cơ quan 
phối hợp 

Số lượng Kế hoạch dự kiến 

lợn Châu Phi, Ủy ban phòng chống bệnh lở mồm long 
móng giữa các nước Đông Nam Á và Trung Quốc (OIE 
SEACFMD Sub-Commission), Diễn đàn kiểm soát tích 
cực bệnh động vật xuyên biên giới (GF-TADs). 

6 Hỗ trợ quản trị 
website Onehealth 

2024 Vụ HTQT  
 

Tổ HTKT 05 
ngày/tháng 

Cập nhật đăng tải kịp thời nội dung hoạt động, tài liệu của 
Chương trình lên trang web OneHealth 

7 Tổ chức các khóa 
đào tạo cấp chứng 
chỉ ĐGV theo ISO 
9001:2015 

6/2023 -
12/2023 

IFC, Cục 
Chăn nuôi  
 

Tổ HTKT 15-20 cán 
bộ của cục 
Thú y và 
chi cục 

CNTY tỉnh 
(có Cty 
tham gia 
nguyên 
mẫu 2) 

Quý I năm 2024. 

8 Xác định và xây 
dựng các chính 
sách hỗ trợ chăn 
nuôi bền vững 

2023 -
2024 

Cục Chăn 
nuôi  

Tổ HTKT  Sau khi Nghị định “Chăn nuôi bền vững” được thông qua 
và ban hành. 

9 Hướng dẫn thực 
hiện Thông tư 
24/2022/TT-
BNNPTNT 

6/2023 -
12/2023 

Cục Thú y Tổ HTKT 100 lượt 
đại biểu 
tham dự 

(Dự kiến: 2 buổi * 50 đại biểu/buổi). 
Cục Thú y gửi kế hoạch tổ chức cho IFC 

10 Hỗ trợ Cục Thú y 
xây dựng Tài 
liệu/sổ tay hướng 
dẫn xây dựng cơ sở 
và vùng ATDB  

1/2024-
6/2024 

Cục Thú y IFC 01 Sổ tay Trên cơ sở bản cập nhật “Khung hoạt động và Mẫu Sổ tay 
ATSH”, Cục Thú y sẽ thảo luận với IFC để đề xuất hoạt 
động hỗ trợ 
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TT Công việc 
 

Thời gian Cơ quan 
đầu mối 

Cơ quan 
phối hợp 

Số lượng Kế hoạch dự kiến 

11 Hỗ trợ 05 công ty 
của nguyên mẫu 2 
thực hiện giám sát 
sạch bệnh cho phê 
duyệt tạm thời và 
Kiểm soát Bên 
ngoài cho phê 
duyệt đầy đủ 

1/2024-
6/2024 

Cục chăn 
nuôi, cục 
Thú y 

IFC 05 công ty Các công ty thực hiện ký kết Hợp đồng xét nghiệm mẫu 
và HĐ đánh giá Bên ngoài với các đơn vị liên quan (quy 
trình như Nguyên mẫu 1) 

12 Hỗ trợ doanh 
nghiệp tham gia 
nguyên mẫu đạt 
chứng nhận cơ 
sở/chuỗi ATDB, 
làm thủ tục tự công 
bố cơ sở, chuỗi 
ATDB theo qui 
định WOAH/OIE  

2024 Cục Thú y Tổ HTKT  Cục Thú y sẽ đề xuất với IFC các hoạt động cần IFC hỗ 
trợ 

13 Hỗ trợ xây 
dựng/biên soạn các 
tài liệu cần thiết để 
đàm phán thương 
mại, xây dựng các 
quy trình xuất khẩu 

2024 IFC Cục Thú y  Cục Thú y sẽ đề xuất với IFC các nội dung cần IFC hỗ 
trợ để đạt được sự  công nhận của đối tác thương mại quốc 
tế đối với các chuỗi cơ sở ATDB (compartments) của 
công ty tham gia Chương trình trong đàm phán xuất khẩu 
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5. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết 

TT Khó khăn, vướng mắc Đề xuất phương án giải quyết 
1 Chưa xây dựng được vùng An toàn dịch bệnh như yêu cầu của một số quốc gia 

nhập khẩu 

Mặc dù xuất khẩu lợn sống và các sản phẩm thịt lợn là một trong những ưu tiên hàng 
đầu của Chính phủ và ngành chăn nuôi của Việt Nam, việc mở cửa thị trường xuất 
khẩu các mặt hàng này còn gặp nhiều khó khăn do Việt Nam. 

Thực tế cho thấy, do điều kiện khí hậu và tình trạng dịch tễ biến động của các bệnh 
dịch, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi, việc xây dựng vùng ATDB đối với 04 bệnh 
mục tiêu trong chăn nuôi lợn là vô cùng khó khăn và tốn kém       

Nhiều quốc gia hiện như Trung Quốc, Malaysia, In-đô-nê-xia, Thái Lan, Mông cổ, 
Urugoay, Ai Cập… đang xây dựng chuỗi cơ sở chăn nuôi ATDB, sau đó tiến hành 
tự công bố theo khuyến cáo của WOAH/OIE và sử dụng kết quả này cho các đàm 
phán thương mại để xuất khẩu. 

Mặc dù các nước nhập khẩu đều có yêu cầu riêng, các yêu cầu này đều dựa trên tiêu 
chuẩn quốc tế của Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH) về ATSH và KSDB. 

Hiện nay, Hiệp định SPS của WTO và các Tiêu chuẩn quốc tế của WOAH đã công 
nhận khái niệm “compartmentalisation for trade”, tạm dịch “chuỗi cơ sở chăn nuôi 
ATDB cho mục đích thương mại”. 

Kiến nghị 1: Bộ Nông nghiệp và PTNT áp 
dụng cách tiếp cận compartmentalization/chuỗi 
cơ sở ATSH và KSDB trong đàm phán xuất 
khẩu lợn sống và các sản phẩm từ thịt lợn. Các 
hoạt động cụ thể bao gồm: 

- Mở rộng chương trình thí điểm thành chương 
trình quốc gia về compartmentalization theo cơ 
chế đối tác Công tư. 

- Tiến hành tự công bố các nguyên mẫu thành 
công và Chương trình quốc gia với WOAH và 
sử dụng kết quả này trong đàm phán thương 
mại cho xuất khẩu. 

- Giới thiệu về Chương trình quốc gia tại các 
hội nghị trong khu vực và quốc tế. 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét và cho 
phép sử dụng tài liệu “Khung hoạt động và Mẫu 
Sổ tay ATSH và KSDB” làm căn cứ xây dựng 
cơ sở/chuỗi ATDB phục vụ xuất khẩu. 

 

2 Khái niệm Compartment/Compartmentalization (tạm dịch “chuỗi cơ sở ATDB”) 
còn gây nhiều tranh luận và không thống nhất do chưa được quy định trong các 
văn bản quy phạm pháp luật hiện hành tại Việt Nam.  

Thực tế tại Việt Nam hiện nay, nhiều tập đoàn chăn nuôi lớn đang hoạt động theo 
chuỗi và xây dựng các trại chăn nuôi trên nhiều địa bàn khác nhau nhưng cùng áp 
dụng một qui trình ATSH thống nhất. 

Kiến nghị 2:  Bộ Nông nghiệp và PTNT xem 
xét đưa khái niệm 
Compartment/Compartmentalization (tạm dịch 
“chuỗi cơ sở ATDB”) vào các văn bản pháp 
luật, văn bản hướng dẫn của Bộ liên quan đến 
xây dựng cơ sở/chuỗi cơ sở ATDB phù hợp 
với tiêu chuẩn quốc tế của WOAH, nhằm hỗ 
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TT Khó khăn, vướng mắc Đề xuất phương án giải quyết 

Việc chưa có qui định pháp luật về thuật ngữ compartmentalization dẫn đến việc 
doanh nghiệp áp dụng qui trình ATSH hoàn chỉnh trên toàn chuỗi khép kín chưa 
được công nhận đầy đủ.  

Điều này sẽ hạn chế hoạt động thương mại các sản phẩm sạch bệnh trong thị trường 
nội địa, đặc biệt là khi xảy ra các đợt bùng phát dịch bệnh tại một địa bàn mà doanh 
nghiệp vẫn có thể duy trì tình trạng sạch bệnh trên toàn chuỗi của mình. 

Việc không được công nhận đầy đủ cũng gây khó khăn cho việc tìm kiếm các đối tác 
thương mại cho doanh nghiệp Việt Nam, nhất là tại các nước có điều kiện dịch tễ 
tương tự và cùng thực hiện “chuỗi cơ sở chăn nuôi ATDB”. 

 

trợ tối đa các doanh nghiệp tham gia Chương 
trình yên tâm triển khai chuỗi cơ sở ATDB  
      

3 Chưa có qui định về chuỗi ATDB sạch bệnh phù hợp với thông lệ Quốc tế. 
Kết quả chính của Chương trình là thiết lập chuỗi cơ sở ATDB là  xác định các chuỗi 
đủ điều kiện sạch bệnh đối với lợn sống và thịt lợn xuất ra từ chuỗi cho thương mại 
quốc tế. Theo đó, nếu bất kỳ cơ sở nào thuộc chuỗi có sự kiện dịch bệnh thì chuỗi 
tạm dừng được công nhận sạch bệnh. Điều này chưa được quy định trong các Quy 
định của Việt Nam nên cần thiết sớm đưa vào hệ thống Thông tư hướng dẫn để các 
tạo điều kiện tối đa cho các DN lớn yên tâm triển khai thực hiện thiết lập chuỗi cho 
thương mại quốc tế.  

 

 

Kiến nghị 3: Cần sớm đưa các tiêu chí kỹ thuật 
về xây dựng chuỗi cơ sở ATSH và KSDB và 
quy trình phê duyệt chuỗi cho thương mại Quốc 
tế vào các văn bản của Bộ Nông Nghiệp 
&PTNT. Điều này sẽ tăng sức cạnh tranh cho 
sản phẩm của Việt Nam trên thị trường thế giới.  

4 Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT chỉ đề cập tới khái niệm cơ sở ATDB và vùng 
ATDB mà chưa có tiêu chí xây dựng cơ sở ATDB và vùng ATDB để xuất khẩu.  

Tài liệu “Khung hoạt động và Mẫu Sổ tay ATSH và KSDB” mà các công ty đang áp 
dụng được xây dựng theo tiêu chuẩn của WOAH, hoàn toàn phù hợp với quy định 
trong Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT (một số yêu cầu cao hơn và chi tiết hơn). 

-  Kiến nghị 4: Bộ Nông nghiệp và PTNT xem 
xét công nhận các kết quả của Chương trình. 
Theo đó:  

+ Các doanh nghiệp tham gia Chương trình 
được phép sử dụng một bộ hồ sơ xin cấp chứng 
nhận về chuỗi ATDB và cấp chứng nhận cơ sở 
ATDB theo Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT.  
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TT Khó khăn, vướng mắc Đề xuất phương án giải quyết 

Điều đó dẫn đến việc doanh nghiệp, mặc dù áp dụng qui trình ATSH và KSDB vẫn 
phải làm nhiều hồ sơ và tiến hành khảo sát sạch bệnh nhiều lần nếu muốn đạt đồng 
thời chứng nhận về chuỗi cơ sở ATDB (compartment) và cơ sở ATDB theo Thông 
tư 24/2022/TT-BNNPTNT, gây ra sự tốn kém và lãng phí không cần thiết. 

+ Các chuỗi cơ sở ATDB đã được cấp Giấy 
đảm bảo ủy quyền sản phẩm sạch bệnh theo quy 
định của Chương trình sẽ được miễn quy định 
thực hiện giám sát sạch bệnh theo Thông tư 
24/2022/TT-BNNPTNT và miễn thủ tục kiểm 
dịch khi vận chuyển liên tỉnh. 

 


